
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 245/2022/DS-PT 

Ngày: 17-6-2022 

“V/v tr n     p   n s  v    p 

đồng v y tài sản” 

 

NHÂN DANH 
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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    ng  g    n    

Các Thẩm phán:                           Ông  ê Hồng     

  Bà  guyễn   ị    

- Thư ký phiên toà: Bà      -            án n  n   n t n   ồng   áp  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên toà:  

Bà  guyễn  gọ    - Kiểm sát viên   

Trong các ngày 19/5/2022 và ngày 17/6/2022 tại trụ sở     án n  n   n 

t n   ồng   áp xét xử p ú  t ẩm   ng    i vụ án   n s  t ụ l  số: 

33/2022/TLPT-DS, ngày 16 t áng 02 năm 2022, v  việ “Tranh chấp   n s  v  

hợp đồng vay tài sản”.  

Do bản án   n s  sơ t ẩm số: 66/2021/DS-ST ngày 17 t áng 11 năm 

2021  ủ      án n  n   n  uyện L bị   áng  áo; 

  eo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 134/2022/Q -PT ngày 

21 tháng 4 năm 2022 giữ   á  đ ơng s : 

1. Nguyên đơn:  guyễn   ị H, sin  năm 1960;  

 ị     : Số 473,  p B, xã B  rung,  uyện L, t n   ồng   áp;  

Người đại  iện theo ủy quy n của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H: C ị Lê 

 guyễn  , sin  năm 1989 (có mặt);  ị     : Số 355A,   óm B 2, t ị tr n L, 

 uyện L, t n   ồng   áp (  eo văn bản ủy quy n ngày 16/10/2020 và ngày 

13/5/2022);  

2. Bị đơn:  

2.1.  ỗ   ị U, sin  năm 1975 ( ó mặt);  

 ị     : Số 499A,  p B, xã B  rung,  uyện L, t n   ồng   áp;   

2.2.  ỗ   ị X, sin  năm 1965 ( ó mặt);  

 ị     : Số 499B,  p B, xã B  rung,  uyện L, t n   ồng   áp;   
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Người kháng cáo: Bà  ỗ   ị X là bị đơn trong vụ án   

NỘI   NG V  ÁN  

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H trình bày: Bà H có cho bà  ỗ   ị U và 

bà  ỗ   ị X v y ti n n   s u: 

-  ối với bà  ỗ   ị U thì bà H có cho bà U vay ti n tổng  ộng 07 lần, với 

số ti n là 210 000 000 đồng,  ụ t ể:  ần 01 ngày 05/02/2020 số ti n 20 000 000 

đồng;  ần 02 ngày 15/02/2020 số ti n 87 000 000 đồng;  ần 03 ngày 

22/02/2020 số ti n 21 000 000 đồng;  ần 04 ngày 10/3/2020 số ti n 5 000 000 

đồng;  ần 05 ngày 27/3/2020 số ti n 20 000 000 đồng;  ần 06 ngày 10/4/2020 

số ti n 37 000 000 đồng;  ần 07 ngày 10/5/2020 số ti n 20 000 000 đồng  Trong 

t t  ả 07 lần vay này t ì giữ  bà H với bà U  ó t ỏ  t uận miệng với n  u lãi 

su t 05%/t áng, n  ng từ   i bà U v y ti n đến n y vẫn       ó trả lãi   o bà H 

đ    lần nào    ời  ạn v y, t ì bà U  ứ    i nào v y ti n  ủ  Ng n  àng t ì sẽ 

trả lại   o bà H  S u đó, bà H đã n i u lần yêu  ầu bà U trả lại số ti n n  gố  

n  ng đến n y bà U vẫn      trả   o bà H   rong t t  ả 07 lần v y ti n, bà H 

đ u là ng ời gi o ti n,   n bà U đ u là ng ời n ận ti n và việ  gi o n ận ti n 

đ    tiến  àn  tại n à  ủ  bà H   iệ  t ỏ  t uận lãi su t, t ời  ạn v y và gi o 

n ận ti n giữ  bà H với bà U đ u    ng  ó  i   ứng  iến   rong t t  ả 07 lần 

vay nêu trên, bà H đ u    ng  ó làm biên n ận riêng   o từng lần v y, n  ng 

s u đó  o số ti n v y ngày  àng n i u và bà U    ng  ó trả lãi nên lần đầu bà H 

mới làm biên n ận gộp   ung số ti n  ủ  05 lần v y  ủ  bà U với 04 lần v y  ủ  

bà X vào  ùng một biên n ận n  ng quên g i ngày t áng năm lập biên n ận  

S u đó, bà U v y tiếp lần t ứ 6, 7 và bà X v y tiếp lần t ứ 5 nên bà H làm tiếp 

Gi y m  n n  đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 2020 gộp   ung số ti n 07 lần v y 

 ủ  bà U với số ti n 05 lần v y  ủ  bà X vào  ùng một gi y m  n n   Biên n ận 

gộp lại  ủ  07 lần v y  ủ  bà U là biên n ận đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 

2020   ội  ung biên n ận này  o  on bà H là   ị  ỗ   ị B viết tại n à bà H. 

K i lập biên n ận này t ì    ng  ó  i   ứng  iến, mà      ó bà H với bà U và 

  ị     guyên n  n p í  trên biên n ận đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 2020 lại 

 ó g i tên  ủ  bà X là  o trong biên n ận này  ó g i số ti n n   ủ  bà X vào nên 

bà H kêu   ị   g i gộp   ung  ả ti n v y  ủ  bà U và bà X vào n   vậy   goài 

ra, do bà U mỗi lần v y một ít, rồi  á  lần đó gộp lại nên r  số ti n lẻ n   vậy, 

  ứ    ng p ải gộp   ung với ti n  ụi   y ti n lãi   iệ  bà H n ớ đ     á  

ngày, t áng và số ti n v y  ủ  từng lần để g i biên n ận gộp   ung lại là  o bà 

H  ó g i vào quyển sổ t y  ủ  bà H để t eo   i   guyên n  n mỗi lần s u   i bà 

U n ận ti n rồi bà H g i vào quyển sổ t y t eo   i, mà    ng yêu  ầu bà U ký 

xá  n ận số ti n vào quyển sổ mà bà H theo dõi là do bà H với bà U là   ỗ   ị 

em với nhau và bà U nói là sẽ v y ti n  ủ  ng n  àng để trả lại   o bà H nên bà 

H mới    ng yêu  ầu bà U    xá  n ận vào quyển sổ mà bà H theo dõi. 

-  ối với bà  ỗ   ị X thì bà H cho bà X v y tổng  ộng 05 lần, với số ti n 

là 142 000 000 đồng,  ụ t ể:  ần 01 ngày mùng 05/02/2020 số ti n 12 000 000 

đồng;  ần 02 ngày mùng 10/02/2020 số ti n 20 000 000 đồng;  ần 03 ngày 

20/02/2020 số ti n 50 000 000 đồng;  ần 04 ngày 15/4/2020 số ti n 30 000 000 
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đồng;  ần t ứ 05 ngày 14/4/2020 số ti n 30 000 000 đồng   rong t t  ả 05 lần 

vay này t ì giữ  bà H với bà X  ó t ỏ  t uận miệng là lãi su t 05%/t áng, 

n  ng đến n y bà X vẫn      trả lãi   o bà H đ    lần nào    ời  ạn v y, t ì bà 

X  ứ    i nào v y ti n  ủ  Ng n  àng t ì sẽ trả lại   o bà H  S u đó, bà H đã 

n i u lần yêu  ầu bà X trả lại số ti n n  gố  n  ng đến n y bà X vẫn      trả 

cho bà H   rong t t  ả 05 lần v y ti n, bà H đ u là ng ời gi o ti n,   n bà X đ u 

là ng ời n ận ti n và việ  gi o n ận ti n đ    tiến  àn  tại n à  ủ  bà H   iệ  

t ỏ  t uận lãi su t, t ời  ạn v y và gi o n ận ti n giữ  bà H với bà X đ u    ng 

 ó  i   ứng  iến   rong t t  ả 05 lần v y nêu trên, bà H đ u    ng  ó làm biên 

n ận riêng   o từng lần v y, n  ng s u đó  o số ti n v y ngày  àng n i u và bà 

X    ng  ó trả lãi nên lần đầu bà H mới làm biên n ận gộp   ung số ti n 04 lần 

v y  ủ  bà X với số ti n 05 lần v y  ủ  bà U vào  ùng một biên n ận n  ng 

quên g i ngày t áng năm lập biên n ận  S u đó, bà X v y tiếp lần t ứ 5 và bà U 

v y tiếp lần t ứ 6, 7 nên bà H làm tiếp Gi y m  n n  đ  ngày mùng 10 t áng 5 

năm 2020 gộp   ung số ti n 05 lần v y  ủ  bà X với số ti n 07 lần v y  ủ  bà U 

vào  ùng một gi y m  n n    ờ biên n ận    ng đ  ngày t áng năm, đ    viết 

tr ớ  Gi y m  n ti n đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 2020, bà H    ng n ớ 

đ    viết   ín  xá  vào ngày t áng nào, n  ng viết tr ớ    oảng 01 t áng   ờ 

biên n ận này  o  on bà H là   ị  ỗ   ị B viết tại n à bà H,   i viết      ó bà 

H và   ị    S u đó, bà H với   ị   m ng tờ gi y qu  n à  ủ  bà X rồi  êu bà U 

qua nhà bà X, rồi  á  bên    tên vào tờ biên n ận này  Nguyên nhân bà H cho 

bà U và bà X v y ti n riêng mà biên n ận lại lập gộp   ung là  o bà H là ng ời 

  n    ng biết nên mới g i n   vậy   goài r , tờ biên n ận g i “ti n nóng” là 

đ     iểu là ti n   o v y bìn  t  ờng,   ứ    ng p ải   o v y lãi nặng  Biên 

n ận t ể  iện “Ti n tháng mùng 05/02/2020 đến 05/3/2020” tứ  là trong 01 

t áng từ ngày mùng 05/02/2020 đến 05/3/2020, số ti n v y  ủ  ngày mùng 

05/02/2020 là 20 000 000 đồng, ti n lãi là 2 000 000 đồng  C n biên n ận t ể 

 iện “Ngày 22/02/2020 (21 triệu)(hai mươi mốt triệu đồng) đến ngày 22/3/2020 

Lãi 2.100. Hai triệu một trăm ngàn đồng” tứ  là trong 01 t áng từ ngày 

22/02/2020 đến 22/3/2020, số ti n v y  ủ  ngày 22/02/2020 là 21 000 000 đồng, 

ti n lãi là 2 100 000 đồng  

Bà H tá   bạ   số ti n v y  ủ  bà U và bà X trong tờ biên n ận này (biên 

n ận    ng đ  ngày t áng năm)  ụ t ể n   s u:  

+  ối với số ti n 05 lần v y  ủ  bà U n   s u:  ần 01 ngày 05/02/2020 số 

ti n 20 000 000 đồng;  ần 02 ngày 15/02/2020 số ti n 87 000 000 đồng;  ần 03 

ngày 22/02/2020 số ti n 21 000 000 đồng;  ần 04 ngày 10/3/2020 số ti n 

5 000 000 đồng;  ần 05 ngày 27/3/2020 số ti n 20 000 000 đồng   ổng số ti n 

là 153 000 000 đồng,    ng  ó tín  lãi  

+  ối với số ti n 04 lần v y  ủ  bà X n   s u:  ần 01 ngày 05/02/2020 số 

ti n 12 000 000 đồng;  ần 02 ngày 10/02/2020 số ti n 20 000 000 đồng;  ần 03 

ngày 20/02/2020 số ti n 50 000 000 đồng;  ần 04 ngày 15/4/2020 số ti n 

30 000 000 đồng   ổng số ti n là 112 000 000 đồng,    ng  ó tín  lãi  

Sau khi bà U và bà X    đối   iếu số ti n v y trong biên n ận    ng đ  
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ngày t áng năm, t ì bà U   n v y t êm 02 lần vào ngày 10/4/2020 số ti n 

37 000 000 đồng và ngày 10/5/2020 số ti n 20 000 000 đồng   rong 02 lần bà U 

v y tiếp t ì bà H  ũng    ng  ó làm biên n ận riêng   o 02 lần v y này  C n bà 

X tiếp tụ  v y t êm 01 lần vào ngày 14/4/2020 số ti n 30 000 000 đồng và  ũng 

   ng  ó làm biên n ận riêng  S u đó, bà H n ớ lại và tìm đ    Gi y m  n n  đ  

ngày 15/4/2020  ó g i  ụ t ể số ti n 05 lần bà H cho bà X vay. 

Nguyên nhân bà U và bà X      trả số ti n n  v y mà bà H vẫn tiếp tụ  

cho bà U và bà X v y t êm là  o   ỗ bà U và bà X  ứ  sẽ v y ti n Ngân hàng 

để trả lại   o bà H và bà H  ũng ng ĩ tìn    ỗ   ị em nên tin t ởng để   o v y 

tiếp và  ũng    ng làm biên n ận  Còn nguyên nhân mà bà H    ng g i lại biên 

n ận riêng đối với số ti n v y  ủ  bà U và bà X mà tiếp tụ  g i gộp   ung số ti n 

v y   ung  ủ  bà U và bà X vào Gi y m  n ti n đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 

2020 là do bà H là ng ời   n nên    ng biết   ồng t ời, gi y m  n n   ó g i số 

ti n bà X vay vào ngày 14/4/2020 là 30 000 000 đồng, n  ng    ng  ó bà X ký 

tên xá  n ận là  o ngày viết gi y m  n n  bà X đi làm ở   àn  p ố H không có 

ở n à  

Bà H    ng t ống n  t với    iến trìn  bày  ủ  bà U và bà X   o rằng số 

ti n này là ti n n   ụi, vì ti n n  v y với ti n  ụi là   i   oản ti n n  riêng biệt 

với n  u  Bà H t ừ  n ận là  ó làm   ủ  ụi  á   n y   oảng 03 - 04 năm   o đến 

  oảng t áng 12/2020 t ì ng ng  o  á   ụi viên    ng đóng  ụi   ết   o bà H. 

Bà U và bà X  ó t  m gi    ơi  ụi vào   oảng năm 2017   i bà H còn làm   ủ 

 ụi   ối với số ti n n   ụi t ì bà U   n n  số ti n 123 000 000 đồng, bà X   n n  

số ti n 74 000 000 đồng và đ ng đ    bà H   ởi  iện bằng một vụ án   á   

Nay bà  guyễn   ị H yêu  ầu     án giải quyết buộ  bà  ỗ   ị U có 

ng ĩ  vụ trả   o bà H số ti n v y n  gố  là 210 000 000 đồng và bà  ỗ   ị X có 

ng ĩ  vụ trả   o bà H số ti n v y n  gố  142 000 000 đồng  

Bị đơn bà Đỗ Thị   trình bày:  

Bà U với bà H là bà  on   ú bá   ọ bên   ồng  ủ  bà U. Bà U gọi bà H 

bằng   ị,   n bà U với bà X là   ị em ruột  Nhà bà U với n à bà X sát bên và 

cách nhà bà H   oảng 01 - 02km. Bà U ở   ung với   ồng bà U và các con, 

n  ng   ồng bà U t  ờng đi làm, sáng đi làm đến   i u tối mới v ,   n  á   on 

bà U t ì đi  ọ   

Sau khi Tòa án cho bà U xem nội  ung tờ biên n ận    ng có ghi ngày 

t áng năm, đ    viết trên tờ gi y tập  ọ  sin , t ì bà U xá  địn    ữ    tên và g i 

 ọ tên  ỗ   ị U trong tờ biên n ận là  o bà U    tên và g i  ọ tên   ào ngày bà 

U    biên n ận t ì    ng  ó mặt bà  ỗ   ị X ở đó  Bà H là ng ời m ng biên 

n ận qua nhà bà U  H m đó,      ó bà U với bà H   ứ    ng  ó  i   á   Bà U 

n ớ đ      ín  xá  ngày    biên n ận là ngày 30/4/2020 là  o bà U  ó n  ti n 

nên đóng lãi  àng t áng và bà U  ó g i lại để t eo   i nên bà U mới n ớ   ín  

xá  ngày t áng năm n   vậy   ội  ung biên n ận này  o bên bà H m ng tới n à 

bà U nên bà U    ng biết là  o  i viết  

Nguyên nhân bà U    xá  n ận vào nội  ung biên n ận này là  o bà H qua 
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nhà bà U  àn   ung,      o vào  ổ bà U, nên bà U s  quá mới    vào biên n ận  

K i bị  àn   ung t ì trong nhà bà U không có ai, bà U  ũng    ng  ó l  lên,    ng 

 ó  êu  ứu và s u đó  ũng    ng  ó trìn  báo với   ng  n  oặ    ín  quy n đị  

p  ơng là  o bà U ng ời   n bìn  t  ờng nên  ũng    ng ràn   

 ối với số ti n g i trong biên n ận là    ng đúng, vì bà U không có vay 

ti n  ủ  bà H. Nguyên nhân bà H g i nội  ung biên n ận là ti n v y, n  ng   i 

đ     o bà U    xá  n ận, t ì bà U    ng đ  ng ị đi u    n  lại là ti n n   ụi 

  o đúng với số ti n n   ụi rồi mới    xá  n ận là  o lú  đó bà U s  quá và 

 oảng  ốt nên mới    xá  n ận vào nội  ung biên n ận  S u   i bà U  ết  oảng 

 ốt, t ì bà U      ó đến gặp tr   tiếp bà H để đ  ng ị đi u    n  lại   o đúng, 

n  ng bà H    ng đồng  , n  ng việ  này    ng  ó  i   ứng  iến và bà U  ũng 

   ng  ó trìn  báo với   ng  n  oặ    ín  quy n đị  p  ơng  

Sau khi Tòa án cho bà U xem nội  ung Gi y m  n n  đ  ngày mùng 10 

t áng 5 năm 2020, t ì bà U xá  n ận   ữ    tên và g i  ọ tên  ỗ   ị U trong 

biên n ận này là  o bà U    tên và g i  ọ tên  Gi y m  n n  này là  o bà H 

mang qua nhà bà U và bà U    tại n à bà U   ội  ung gi y m  n n  là  o bên 

bà H viết sẵn nên bà U    ng biết là  o  i viết  

Nguyên nhân bà U    gi y m  n n  là  o bà H đi qu  n à bà U lú  đó 

 ũng   oảng 07 giờ tối  ùng với 02 ng ời đàn  ng   o to và đe  ọ  bà U nên bà 

U s  quá mới đồng      tên vào biên n ận  K i bà U bị  àn   ung, đe  ọ  t ì bà 

U    ng  ó l  lên,    ng  ó  êu  ứu và s u đó  ũng    ng  ó trìn  báo với 

  ng  n  oặ    ín  quy n đị  p  ơng là  o bà U là ng ời   n bìn  t  ờng nên 

s  quá và  ũng    ng rành. Lúc bà U bị  àn   ung, t ì   ồng bà U đi làm      

v ,   n 02  on  ủ  bà U   n n ỏ nên    ng biết gì  

 iệ  bà H g i nội  ung gi y m  n n  là ti n v y, n  ng   i đ     o bà U 

   xá  n ận, t ì bà U lại    ng đ  ng ị đi u    n  lại là ti n n   ụi   o đúng số 

ti n rồi mới    xá  n ận là  o lú  đó bà U s  quá và  oảng  ốt nên mới    xá  

n ận vào nội  ung biên n ận  S u   i bà U  ết  oảng  ốt t ì bà U      ó đến 

gặp tr   tiếp bà H để đ  ng ị đi u    n  lại   o đúng, n  ng bà H    ng đồng 

 , s  việ  này  ũng    ng  ó  i   ứng  iến và bà U  ũng    ng trìn  báo với 

  ng  n  oặ    ín  quy n đị  p  ơng  

Bà U    ng t ống n  t với yêu  ầu  ủ  bà H,  o từ tr ớ  đến n y bà U 

   ng  ó v y ti n  ủ  bà H   ối với số ti n trong nội  ung biên n ận    ng đ  

ngày t áng năm và Gi y m  n n  đ  ngày mùng 10 t áng 5 năm 2020, t ì bà U 

t ống n  t là     n  bà H số ti n n   ụi tổng  ộng là 102 000 000 đồng  

 ừ tr ớ  đến n y bà U đã trả lãi   o bà H là 30%/t áng/1 000 000 đồng  

Bà U    ng yêu  ầu     án   uyển  ồ sơ vụ việ  qu    ng  n để đi u tr  làm r  

v   àn  vi  ủ  bà H đe  ọ , ép buộ  bà U    vào biên n ận, gi y m  n n  và 

t u lãi nặng là  o bà U    ng muốn làm lớn   uyện, mà bà U     muốn gặp giáp 

mặt với bà H một lần để giải quyết   o xong  

 goài  á  tài liệu là 11 tờ gi y  ó t ể  iện nội  ung bà U t  m gi   ổ  ùn 

vốn  o bà H làm   ủ;  ờ t ờng trìn  và  ờ gi y  ó g i nội  ung “ti n nóng 15-
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02-2020…”, thì bà U    ng   n tài liệu,   ứng  ứ nào   á  để  ung   p   o 

    án để   ứng min    o    iến p ản bá   ủ  bà U. 

Bà U    ng đ  ng ị     án triệu tập ng ời làm   ứng  oặ  ng ời t  m 

gi  tố tụng   á , vì lú  bà U    biên n ận, gi y m  n n       ó bà U với bà H, 

  ứ    ng  ó  i   á    ứng  iến  

Bị đơn bà Đỗ Thị X trình bày   

Bà X với bà H là bà  on   ú bá  ruột với bên   ồng  ủ  bà X, bà X gọi bà 

H bằng   ị,   n bà U là em ruột  ủ  bà X. Nhà bà X với n à bà U sát bên, còn 

nhà bà X cách nhà bà H   oảng 01 - 02km.  

Sau khi Tòa án cho bà X xem nội  ung tờ biên n ận    ng  ó g i ngày 

t áng năm, đ    viết trên tờ gi y tập  ọ  sin , t ì bà X xá  n ận   ữ    tên và 

g i  ọ tên  ỗ   ị X trong biên n ận là  o bà X    tên và g i  ọ tên   ào ngày 

bà X    biên n ận,    ng  ó mặt bà U  Biên n ận là  o bà H viết sẳn và m ng 

qua nhà bà X  H m đó,      ó bà X với bà H   ứ    ng  ó  i   á   Bà X không 

n ớ ngày t áng    biên n ận,     biết là trong năm 2020   ội  ung biên n ận 

này là do bên bà H m ng tới n à nên bà X    ng biết là  o  i viết  K i bà H 

m ng biên n ận đã viết sẵn nội  ung qu  n à bà X nói bà X  ó n  ti n và yêu 

 ầu bà X    tên xá  n ận vào biên n ận   ú  bà X    tên vào biên n ận là vào 

  oảng gần  uối buổi   i u  

Nguyên nhân bà X    tên vào biên n ận là  o bà H đe  ọ  nếu bà X 

   ng   ịu    tên vào biên n ận, t ì bà H sẽ t uê xã  ội đen   ặt từng ngón t y 

 ủ  bà X, nên bà X s  quá mới    vào biên n ận   ú  bà X bị đe  ọ  t ì bà X 

   ng  ó l  lên,    ng  ó  êu  ứu và s u đó  ũng    ng  ó trìn  báo với   ng 

 n   y   ín  quy n đị  p  ơng, vì bà X ng ĩ     là bà H hù bà X vậy t  i,   ứ 

bà X  ũng  ó n  ti n  ụi   ết  ủ  bà H t ì để đó từ từ làm trả  ho bà H và bà X 

 ũng    ng ràn   

Sau khi Tòa án cho bà X xem nội  ung Gi y m  n n  đ  ngày 15/4/2020, 

đ    viết trên tờ gi y tập  ọ  sin , t ì bà X xá  n ận   ữ    tên và g i  ọ tên 

 ỗ   ị X trong biên n ận là  o bà X    tên và g i  ọ tên   guyên n  n bà X ký 

tên vào biên n ận là  o bà H đe  ọ , ép buộ , nên bà X s  quá mới    vào biên 

n ận   ú  bà X bị đe  ọ  t ì bà X    ng  ó l  lên,    ng  ó  êu  ứu và s u đó 

 ũng    ng  ó trìn  báo với   ng  n   y   ín  quy n đị  p  ơng, vì bà X ng ĩ 

    là bà H hù bà X vậy t  i,   ứ bà X  ũng  ó n  ti n  ụi   ết  ủ  bà H t ì để 

đó từ từ làm trả   o bà H và bà X  ũng    ng ràn   

 iệ  bà H g i nội  ung biên n ận là ti n v y, n  ng   i đ     o bà X ký 

xá  n ận, t ì bà X    ng đ  ng ị đi u    n  lại là ti n n   ụi   o đúng số ti n 

rồi bà X mới    xá  n ận là  o lú  đó bà X s  quá và  ũng ng ĩ là   ỗ   ị em 

nên mới    xá  n ận vào nội  ung biên n ận  S u   i bà X  ết  oảng  ốt t ì bà 

X  ó p ản  ồi lại với bà H, n  ng bà H    ng đồng   đi u    n  và bà X  ũng 

   ng trìn  báo với   ng  n  oặ    ín  quy n đị  p  ơng v   àn  vi bà H đe 

 ọ , ép buộ  bà X    biên n ận n   vậy và bà X  ũng    ng  ể lại s  việ  này 

với  i  
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 ối với số ti n g i trong biên n ận là    ng đúng, vì bà X không có vay 

ti n  ủ  bà H mà c   n  ti n  ụi   ết  ủ  bà H và bà H đã đóng  ụi   ết t  y   o 

bà X. Bà X t ống n  t là     n  ti n  ụi  ủ  bà H tổng  ộng là 44 500 000 đồng  

  eo Biên bản l y lời    i đ ơng s  ngày 15/12/2020 t ì bà X xá  n ận 

là   n n   ủ  bà H số ti n tổng  ộng là 142 000 000 đồng   guyên n  n bà X 

t ừ  n ận là   n n  ti n  ụi  ủ  bà H là 142 000 000 đồng là  o s u   i     án 

sơ t ẩm làm việ  t ì bà X v   iểm tr  lại t ì mới tín  lại   ín  xá  là bà X     

  n n  ti n  ụi  ủ  bà H là 44 500 000 đồng  Cá   t ứ  bà X tính r  số ti n n  

  n lại là 44 500 000 đồng là trên  ơ sở bà X  ó t  m gi  n i u   y  ụi  o bà H 

làm   ủ  ụi,  ó n  ti n  ụi số ti n 50 000 000 đồng, n  ng bà X đã trả   o bà H 

đ    02 lần, một lần 30 000 000 đồng và một lần 20 000 000 đồng,   o nên số 

ti n n   ụi 50 000 000 đồng này bà X đã trả xong  C n số ti n 44 500 000 đồng 

là bà X  ốt  ụi  ủ    y  ụi   á  và    ng  ó   ả năng đóng  ụi   ết nên bà H 

đóng t  y   o bà X, nên bà X       n n  ti n  ụi  ủ  bà H là 44 500 000 đồng  

Bà X    ng t ống n  t với yêu  ầu  ủ  bà H,  o từ tr ớ  tới n y bà X 

   ng  ó v y ti n  ủ  bà H và bà X     t ống n  t trả   o bà H số ti n n   ụi 

 ủ  bà H tổng  ộng là 44 500 000 đồng  

Bà X    ng yêu  ầu     án triệu tập ng ời làm   ứng  oặ  ng ời t  m 

gi  tố tụng   á , vì  o lú  bà X    biên n ận      ó bà X với bà H và bà X 

   ng  ó v y ti n  ủ  bà H. 

Ngoài ra, bà X  ũng    ng yêu  ầu     án   uyển  ồ sơ vụ việ  qu    ng 

 n để đi u tr  làm r  v   àn  vi  ủ  bà H đe  ọ , ép buộ  bà X    vào biên n ận, 

vì  o   ỗ   ị em với n  u và bà X    ng muốn làm lớn   uyện  

Bà X      ó  ờ t ờng trìn  ngày 29/3/2021 và tờ gi y p   t  t ể  iện nội 

dung “Ti n nóng 15-02-2020…”  nộp  èm t eo   o     án,   ứ    ng   n tài 

liệu,   ứng  ứ nào   á  để  ung   p   o     án để   ứng min    o    iến p ản 

bác  ủ  bà X. 

 Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 66/2021/DS-ST ngày 17 tháng 11 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện L đã xử:    

1  C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà  guyễn   ị H. 

- Buộ  bà  ỗ   ị U  ó ng ĩ  vụ trả   o bà  guyễn   ị H số ti n v y n  

gố  tổng  ộng là 210 000 000 đồng (H i trăm m ời triệu đồng)  

- Buộ  bà  ỗ   ị X  ó ng ĩ  vụ trả   o bà  guyễn   ị H số ti n v y n  

gố  tổng  ộng là 142 000 000 đồng (Một trăm bốn m ơi   i triệu đồng)  

Kể từ ngày quyết địn   ó  iệu l   p áp luật (đối với  á  tr ờng   p  ơ 

qu n t i  àn  án  ó quy n   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ   ể từ ngày 

 ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ng ời đ    t i  àn  án (đối với  á    oản ti n 

p ải trả   o ng ời đ    t i  àn  án)   o đến   i t i  àn  án xong, bên p ải t i 

 àn  án   n p ải   ịu   oản ti n lãi  ủ  số ti n   n p ải t i  àn  án t eo mứ  

lãi suất quy định tại Đi u 357, Đi u 468  ủ  Bộ luật D n s  năm 2015, trừ 

tr ờng   p p áp luật  ó quy địn    á   
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2     án p í và tạm ứng án p í: 

- Bà  ỗ   ị U p ải   ịu 10 500 000 đồng (M ời triệu, năm trăm ng ìn 

đồng) ti n án p í   n s  sơ t ẩm  

- Bà  ỗ   ị X p ải   ịu 7 100 000 đồng (Bảy triệu, một trăm ng ìn đồng) 

ti n án p í   n s  sơ t ẩm  

 goài r  bản án sơ t ẩm   n tuyên t ời  ạn, quy n   áng  áo và quy n, 

ng ĩ  vụ, t ời  iệu t i  àn  án  ủ   á  đ ơng s     

 S u   i xét xử sơ t ẩm, ngày 08/12/2021 bà  ỗ   ị X là bị đơn trong vụ 

án đã   áng  áo bản án   n s  sơ t ẩm số: 66/2021/DS-ST ngày 17 tháng 11 

năm 2021  ủ      án n  n   n  uyện  p   . 

Tại phiên tòa phúc thẩm  

- Bị đơn bà  ỗ   ị X trình bày: Yêu  ầu Hội đồng xét xử xem xét    p 

n ận   áng  áo  ủ  bà X, sử  bản án sơ t ẩm t eo   ớng xá  địn  số ti n bà X 

  n n  bà H là ti n  ụi với số ti n là 44 500 000 đồng, tuy nhiên bà X vẫn t ống 

n  t trả   o bà H số ti n 90 000 000 đồng   iệ  bà X k  tên vào Biên n ận 

   ng g i ngày t áng năm và Gi y m  n n  ngày 15/4/2020 là do bà X bị bà H 

đe  ọ  và ép buộ  n  ng bà X    ng  ung   p đ    tài liệu,   ứng  ứ   ứng 

min  việ  này  

-  guyên đơn bà  guyễn   ị H ủy quy n   o   ị  ê  guyễn   trình bày: 

Không t ống n  t với yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà X, yêu  ầu Hội đồng xét xử giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm,  o số ti n bà X n  bà H là ti n n  vay 142.000.000 

đồng đã đ    bà X t ừ  n ận và đã    vào Biên n ận    ng g i ngày t áng 

năm và Biên n ận ngày 15/4/2020, việc bà X    vào  á  Biên n ận là t  nguyện 

  ứ bà H    ng  ó đe  ọ  và ép buộ   K  ng t ống n  t việ  bà X trả   o bà H 

ti n n   ụi là 90 000 000 đồng n   trìn  bày  ủ  bà X nêu trên, nếu  ó tr n  

   p v  n   ụi bà H sẽ   ởi  iện bằng vụ án   á   

- Bị đơn bà  ỗ   ị U trình bày: Yêu  ầu Hội đồng xét xử   p p ú  t ẩm 

xem xét   áng  áo  ủ  bà U, do khi kháng cáo bà U ở   àn  p ố H, tình hình 

 ị   bện  Covi -19  iễn biến p ứ  tạp nên bà U    ng v  đị  p  ơng để t    

 iện  á  t ủ tụ    áng  áo   y   áng  áo quá  ạn đ   , n  ng bà U không 

 ung   p đ    tài liệu,   ứng  ứ   ứng min  việ  này. 

-  ại  iện  iện  iểm sát n  n   n t n   ồng   áp p át biểu    iến: 

     tố tụng:  ừ   i t ụ l  vụ án đến t ời điểm xét xử p ú  t ẩm   ẩm 

p án đã tu n t ủ đúng quy địn   ủ  Bộ luật  ố tụng   n s  trong quá trìn  giải 

quyết vụ  iện   ại p iên t   Hội đồng xét xử t     iện đúng  á  quy địn   ủ  

Bộ luật  ố tụng   n s  v  p iên t   p ú  t ẩm  Cá  đ ơng s  từ   i t ụ l  vụ 

án đến t ời điểm xét xử p ú  t ẩm đã t     iện đúng quy n và ng ĩ  vụ  ủ  

mìn  và    p  àn  đúng nội quy p iên t   t eo quy địn  tại  á   i u 70, 71, 72, 

73 và  i u 234 Bộ luật  ố tụng   n s   K áng  áo  ủ  bà  ỗ   ị X trong t ời 

 ạn luật địn , nên đ    xem xét để xét xử t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm   
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     nội  ung: Căn  ứ vào   oản 1  i u 308 Bộ luật  ố tụng   n s ;    

ng ị Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án   n s  sơ t ẩm số: 66/2021/DS-ST 

ngày 17 tháng 11 năm 2021  ủ      án n  n   n  uyện L; K  ng    p n ận 

toàn bộ nội  ung yêu  ầu   áng  áo  ủ  bà  ỗ   ị X. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu và   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ, đ    t ẩm tr  

tại p iên t  ,  ăn  ứ vào  ết quả tr n  luận tại p iên t  , lời p át biểu  ủ  đại 

 iện  iện  iểm sát, Hội đồng xét xử n ận địn : 

 1     tố tụng: Tòa án n  n   n  uyện L t ụ l  và giải quyết sơ t ẩm vụ 

án   n s  v  việ  “Tranh chấp   n s  v  hợp đồng vay tài sản” là đúng quy 

địn  tại   oản 3  i u 26, điểm     oản 1  i u 35 và điểm a   oản 1  i u 39 

Bộ luật Tố tụng   n s  v  qu n  ệ tr n     p và t ẩm quy n  ủ      án  S u 

  i xét xử sơ t ẩm bị đơn bà  ỗ   ị X    ng t ống n  t bản án   n s  sơ t ẩm 

số: 66/2021/DS-ST ngày 17/11/2021  ủ      án n  n   n  uyện L (còn viết tắt 

là bản án sơ t ẩm) nên đã   áng  áo   iệ  bà X nộp đơn   áng  áo vào ngày 

08/12/2021 là trong t ời  ạn   áng  áo t eo quy địn  tại  i u 273 Bộ luật  ố 

tụng   n s , nên đ    xem xét giải quyết t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm   

[2]  ối với việ  bà  ỗ   ị U yêu  ầu Hội đồng xét xử   p p ú  t ẩm xét 

xét   áng  áo  ủ  bà U, do khi kháng cáo bà U ở   àn  p ố H, tìn   ìn   ị   

bện  Covi -19 ở   àn  p ố H p ứ  tạp, nên bà U    ng v  đị  p  ơng để t    

 iện  á  t ủ tụ    áng  áo   y   áng  áo quá  ạn đ     Hội đồng xét xử xét 

t  y, s u   i bà U n ận đ    bản án sơ t ẩm  o     án   p sơ t ẩm niêm yết tại 

nhà bà U t eo đị     : Số 499A,  p B, xã B  rung,  uyện L, t n   ồng   áp 

(  n viết tắt là niêm yết tại n à), bà U đã   áng  áo và gửi đơn   áng  áo đ  

ngày 04/12/2021 đến     án n  n   n  uyện L bằng đ ờng b u   ín  t eo đị  

   : số 330, đ ờng  ê  ăn   ơng, p  ờng   n H ng, quận 7,   àn  p ố H (còn 

viết tắt là đị      ở   àn  p ố H). Tòa án   p sơ t ẩm đã làm t ủ tụ  n ận đơn 

  áng  áo và gửi    ng báo nộp tạm ứng án p í   n s  p ú  t ẩm số: 26/ B-TA 

ngày 15/12/2021 đến đị         trú  ủ  bà U ở   àn  p ố H bằng đ ờng b u 

chính và niêm yết tại n à  ủ  bà U. Bà U đã biết n  ng đã    ng v  đóng tạm 

ứng án p í t eo    ng báo  ủ      án   p sơ t ẩm (t eo lởi    i  ủ  bà U tại 

p iên t   p ú  t ẩm ngày 19/5/2022, bà U   o rằng  o  ị   bện  Covi -19, nên 

   ng v  đóng tạm ứng án p í t eo    ng báo  ủ      án   p sơ t ẩm đ   )  

S u đó     án   p sơ t ẩm đã b n  àn     ng báo trả lại đơn   áng  áo số: 

01/TB- A ngày 11/01/2022 và đã gửi đến đị         trú  ủ  bà U ở   àn  p ố H 

và niêm yết tại n à  ủ  bà U, n  ng bà U đã    ng liên  ệ     án   p sơ t ẩm 

để nộp đơn   áng  áo quá  ạn và giải trìn  l   o   áng  áo quá  ạn để đ    

    án xem xét, giải quyết t eo quy địn   ủ  p áp luật. Ngoài ra, bà U  ũng 

   ng  ung   p đ    tài liệu,   ứng  ứ   ứng min  l   o   ín  đáng  ẫn đến 

việ  bà U    ng t ể t     iện đ    t ủ tụ    áng  áo   y   áng  áo quá  ạn. 

Xét việ  bà U đã    ng t     iện t ủ tụ    áng  áo để đ        án   p sơ t ẩm 

xem xét, giải quyết t eo quy địn  tại  á   i u 273, 274, 275, 276 và  i u 277 

Bộ luật  ố tụng   n s , nên xem n   bà U đã từ bỏ việ    áng  áo   ì vậy, yêu 
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 ầu  ủ  bà U tại p iên t   p ú  t ẩm n   nêu trên    ng đ    Hội đồng xét xử 

   p n ận  

[3]    nội  ung vụ án:  ăm 2020 bà  guyễn   ị H t ỏ  t uận   o bà  ỗ 

  ị X và  ỗ   ị U v y ti n   rong quá trìn  v y ti n t ì bà H  ó viết Biên n ận 

   ng g i ngày t áng năm yêu  ầu bà X và bà U    tên xá  n ận số ti n v y   n 

n , t eo đó xá  địn  số ti n bà U v y 05 lần   n n  là 153 000 000 đồng, số ti n bà 

X v y 04 lần   n n  là 112 000 000 đồng  S u đó, bà H đối   iếu lại n , xá  địn  

có cho bà U v y t êm 02 lần ngày 10/4/2020 số ti n 37 000 000 đồng và ngày 

10/5/2020 số ti n 20 000 000 đồng,   n bà X v y t êm 01 lần ngày 14/4/2020 số 

ti n 30 000 000 đồng   ổng  ộng bà U v y 07 lần số ti n là 210 000 000 đồng,   n 

bà X v y 05 lần số ti n là 142 000 000 đồng   ên bà H có ghi Gi y m  n n  ngày 

10/5/2020 đ     o bà U    xá  n ận n  và g i Gi y m  n n  ngày 15/4/2020 đ   

cho bà X    xá  n ận n   K i   o v y  á  bên    ng t ỏ  t uận r  lãi su t  ụ t ể 

và    ng g i vào  á  Biên n ận n , riêng bà H   o rằng lãi su t   o bà U và bà X 

vay là 5%, còn bà U, bà X   o rằng lãi su t nóng r t   o    ng p ải 5% n   bà H 

trình bày. Bà H   ởi  iện yêu  ầu bà  ỗ   ị U  ó ng ĩ  vụ trả   o bà H số ti n v y 

n  gố  là 210 000 000 đồng và bà  ỗ   ị X  ó ng ĩ  vụ trả   o bà H số ti n v y 

n  gố  là 142 000 000 đồng,    ng yêu  ầu trả lãi  Còn bà U và bà X   o rằng 

   ng  ó v y ti n  ủ  bà H, mà     n  ti n  ụi  ủ  bà H, trong đó bà U đã trả   o 

bà H n i u lần tổng  ộng là 160 000 000 đồng n  ng    ng làm biên n ận   y làm 

văn bản gì, số ti n  ụi   n n  bà H     là 102 000 000 đồng,   n bà X  ó n  bà H 

02   y  ụi với số ti n là 140 000 000 đồng (50 000 000 đồng   90 000 000 đồng) 

và đã trả   o bà H n i u lần gồm ti n lãi 70 000 000 đồng và ti n gố  95 500 000 

đồng (50 000 000 đồng   45 500 000 đồng) n  ng    ng là biên n ận   y làm văn 

bản gì, nên       n n  lại bà H 44 500 000 đồng   i u này đã làm p át sin  tr n  

   p   p đồng v y tài sản. 

[4  Hội đồng xét xử xét t  y việ      án sơ t ẩm    p n ận yêu  ầu   ởi 

 iện  ủ  nguyên đơn bà  guyễn   ị H là  ó  ơ sở  Bởi lẽ, bà U và bà X cho 

rằng bị đe  ọ  và ép buộ  p ải    biên n ận và gi y m  n n , n  ng lại    ng 

 êu  ứu  oặ  trìn  báo với   ín  quy n đị  p  ơng để giải quyết s  việ   Hơn 

nữ , bà U lại    đến 02 lần, 01 lần    Biên n ận    ng ghi ngày t áng năm và 

Gi y m  n n  đ  ngày 10/5/2020, còn bà X  ũng    đến 02 lần, 01 lần    Biên 

n ận    ng ghi ngày t áng năm và 01 lần    Gi y m  n n  ngày 15/4/2020  Do 

đó, việ  trìn  bày  ủ  bà U và bà X   o rằng bị đe  ọ  và ép buộ  p ải    tên 

vào biên n ận và gi y m  n ti n là    ng  ó  ăn  ứ. Việ  bà X v y đã  ó Gi y 

m  n n  ngày 15/4/2020 t ể  iện số ti n bà X v y 05 lần tổng  ộng là 

142 000 000 đồng, nên l y số ti n trong Gi y m  n n  đ  ngày 10/5/2020 với số 

ti n tổng  ộng là 352 000 000 đồng trừ với số ti n v y  ủ  Gi y m  n n  ngày 

15/4/2020 là 142 000 000 đồng t ì sẽ r  số ti n n  v y  ủ  bà U là 210.000.000 

đồng là p ù   p và  ó  ăn  ứ. 

 [5]  ại p iên t   p ú  t ẩm bà  ỗ   ị X vẫn giữ nguyên yêu  ầu   áng 

 áo n   nêu trên  Hội đồng xét xử xét t  y trìn  bày  ủ  bà X là    ng  ó  ơ sở, 

bởi lẽ bà X    ng  ung   p đ    tài liệu,   ứng  ứ   ứng min  số ti n bà X n  

bà H là n   ụi và       n n  44 500 000 đồng n  ng lại t ống n  t trả   o bà H 
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số ti n 90 000 000 đồng. Trong khi bà X t ừ  n ận  ó    tên vào 01 Biên n ận 

   ng g i ngày t áng năm và 01 Gi y m  n n  ngày 15/4/2020 (  n viết tắt là 

Biên n ận n )  Qu  xem xét, đối   iếu 02 Biên n ận n  này và tài liệu,   ứng 

 ứ  o nguyên đơn  ung   p  ó đủ  ơ sở xá  địn  số ti n bà X   n n  bà H là 

ti n v y, với 05 lần v y tổng  ộng là 142 000 000 đồng   iệ  bà X   o rằng bị 

bà H đe  ọ  và ép buộ    i    02 Biên n ận n  nêu trên n  ng bà X không 

 ung   p đ    tài liệu,   ứng  ứ   ứng min    o trìn  bày  ủ  mìn  là  ó  ơ sở, 

mặt   á  s u   i    vào 02 Biên n ận n  bà X đã    ng trìn  báo  ơ qu n  ó 

t ẩm quy n   y  á n  n, tổ   ứ  nào   á . C o t  y bà X đã t ống n  t với số 

ti n mìn  đã n  bà H s u   i đã     á  Biên n ận n . 

[6]  ừ  ơ sở trên, Hội đồng xét xử    ng    p n ận toàn bộ yêu  ầu 

  áng  áo  ủ  bà  ỗ   ị X, giữ nguyên bản án sơ t ẩm  

[7   ối với qu n điểm và đ  ng ị  ủ  Kiểm sát viên tại p iên t   hôm nay 

n   nêu trên  Hội đồng xét xử xét t  y là  ó  ơ sở và p ù   p p áp luật, nên 

đ    xem xét    p n ận  

[8     án p í: Do   áng  áo  ủ  bà  ỗ   ị X    ng đ       p n ận, nên 

bà X p ải   ịu án p í   n s  p ú  t ẩm   

Cá  p ần   á   ủ  bản án sơ t ẩm    ng  ó   áng  áo,   áng ng ị  ó 

 iệu l   p áp luật từ ngày  ết t ời  ạn   áng  áo,   áng ng ị  

 ì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH  

Căn  ứ   oản 1  i u 308 Bộ luật  ố tụng   n s ;  

1. K  ng    p n ận   áng  áo  ủ  bị đơn bà  ỗ   ị X; 

2. Giữ nguyên bản án   n s  sơ t ẩm; 

 p  ụng   oản 3  i u 26, điểm     oản 1  i u 35, điểm     oản 1  i u 39, 

  oản 1, 4  i u 91,   oản 2, 3  i u 92,   oản 3  i u 94,   oản 1  i u 95, các 

 i u 147, 148, 227, 228, 271, 272 và  i u 273 Bộ luật  ố tụng   n s  năm 2015; 

 á  đi u 357, 463, 466 và  i u 468  ủ  Bộ luật D n s  năm 2015;   oản 2  i u 

26 và   oản 1  i u 29  g ị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14, ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t  ờng vụ Quố   ội quy địn  v  mứ  t u, miễn, giảm, t u, 

nộp, quản l  và sử  ụng án p í và lệ p í     án  

2 1  C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  bà  guyễn   ị H  

- Buộ  bà  ỗ   ị U  ó ng ĩ  vụ trả   o bà  guyễn   ị H số ti n v y n  

gố  tổng  ộng là 210.000.000đ (H i trăm m ời triệu đồng); 

- Buộ  bà  ỗ   ị X  ó ng ĩ  vụ trả   o bà  guyễn   ị H số ti n v y n  

gố  tổng  ộng là 142.000.000đ (Một trăm bốn m ơi   i triệu đồng)  

Kể từ ngày quyết địn   ó  iệu l   p áp luật (đối với  á  tr ờng   p  ơ 

quan thi hàn  án  ó quy n   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)  oặ   ể từ ngày 

 ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ng ời đ    t i  àn  án (đối với  á    oản ti n 

p ải trả   o ng ời đ    t i  àn  án)   o đến   i t i  àn  án xong, bên p ải t i 
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 àn  án   n p ải   ịu   oản ti n lãi  ủ  số ti n   n p ải t i  àn  án t eo mứ  

lãi su t quy định tại  i u 357,  i u 468  ủ  Bộ luật D n s  năm 2015, trừ 

tr ờng   p p áp luật  ó quy địn    á   

2 2     án p í và tạm ứng án p í sơ t ẩm  

- Bà  ỗ   ị U p ải   ịu 10 500 000đ (M ời triệu, năm trăm ng ìn đồng) 

án p í   n s  sơ t ẩm; 

- Bà  ỗ   ị X p ải   ịu 7 100 000đ (Bảy triệu, một trăm ng ìn đồng) án 

p í   n s  sơ t ẩm  

3.    án p í   n s  p ú  t ẩm 

Bà  ỗ   ị X p ải   ịu 300 000đ (B  trăm ng ìn đồng) án p í   n s  

p ú  t ẩm, đ    trừ vào số ti n tạm ứng án p í bà X đã nộp là 300 000đ (B  

trăm ng ìn đồng), t eo biên l i t u số 0002449 ngày 17/12/2021 tại C i  ụ  

  i  àn  án   n s   uyện L, t n   ồng   áp.   

 rong tr ờng   p bản án, quyết địn  đ    t i  àn  t eo quy địn  tại  i u 

2  uật   i  àn  án   n s  t ì ng ời đ    t i  àn  án   n s , ng ời p ải t i 

 àn  án   n s   ó quy n t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, t  

nguyện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á   i u 6, 

7 và 9  uật   i  àn  án   n s ; t ời  iệu t i  àn  án   n s  đ    t     iện t eo 

quy địn  tại  i u 30  uật   i  àn  án   n s   

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu l   p áp luật  ể từ ngày tuyên án /  
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